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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ  

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đọc báo tiếng Trung (NNTQ) 

Mã học phần:  71CHIN40092 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71CHIN40092_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 
Nhận diện được văn 

phong, từ vựng sử 

dụng trong báo chí 

Trắc 

nghiệm 

Tự luận 

30% 
1-15 

1-5 
0.2 PI2.2 

CLO2 

Hiểu được kiến thức 

văn hoá, lịch sử, 

kinh tế, xã hội được 

cung cấp trong học 

phần 

Tự luận 30% 

阅读

一&

二 

1 PI2.2 

CLO3 

Áp dụng từ ngữ, cấu 

trúc ngữ pháp để 

đọc hiểu, đọc tương 

đối lưu loát các bài 

báo tiếng Trung 

Quốc trình độ tiền 

trung cấp 

Tự luận 40% 

阅读

一&

二 

1 PI4.1 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm, 15 câu, 0.2 điểm/ câu) 

选择最恰当的词语 

1. 刚取得一点小成绩就                  的人是不可能有更大的进步的。 

A.  骄傲 

B.  自豪 

ANSWER: A 
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2. 他                 解决复杂的问题，总是能找到新的方法。 

A. 善于 

B. 擅长 

ANSWER: A 

 

3.                   不清的语言和表达方式会让人误解，甚至导致沟通失败。 

A. 含糊 

B. 模糊 

ANSWER: A 

 

4. 这个实验室的安全措施非常                   ，任何人都不能随便进入。 

A. 严密 

B. 周密 

ANSWER: A 

 

5. 我们需要不断               公司的管理制度，以确保公司的长期稳定发展。 

A. 完善 

B. 完美 

ANSWER: A 

 

6. 她                  着失去亲人的痛苦，努力保持坚强。 

A. 忍受 

B. 忍耐 

ANSWER: A 

 

7. 这种草药在治疗感冒方面有着显著的                    。 

A. 功效 

B. 功能 

ANSWER: A 

 

8. 他的                策略使我们在比赛中取得了胜利。 

A. 高明 

B. 高朝 

ANSWER: A 

 

9. 每个人都有                保护环境，减少污染，为我们的子孙后代留下一个更美好的世界。 

A. 义务 

B. 责任 

ANSWER: A 

 

10. 这位艺术家的作品具有           的象征意义，引发了人们对社会问题的深思。 

A. 深远 

B. 长远 

ANSWER: A 
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11. 令人                 的是，我们没有摆脱这场冲突的战略。 

A. 担忧 

B. 担心 

ANSWER: A 

 

12. 我们需要               我们的教育系统，以更好地培养学生的创新能力和实践能力。 

A. 改造 

B. 改革 

ANSWER: A 

 

13. 爷爷是著名作家，在国内有很高的                。 

A. 声誉 

B. 声望 

ANSWER: A 

 

14. 她从小就立志要成为一名医生，为人们的健康事业贡献自己的                 。 

A. 志愿 

B. 自愿 

ANSWER: A 

 

15. 他因他在运动领域的杰出成就而赢得了全世界的               。 

A. 声望 

B. 声誉 

ANSWER: A 
 

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

 

A.给下列动词搭配合适的词语（3 điểm, mỗi câu 0.6 điểm） 

1.申报（                ）、（               ）、（               ） 

2.选拔（                ）、（               ）、（                ） 

3.试行（                ）、（               ）、（                ） 

4.缺乏（                ）、（               ）、（                ） 

5.缴纳（                ）、（               ）、（                ） 

 

B.阅读并回答问题（4điểm, mỗi câu 1 điểm） 

阅读一： 

马来西亚汉语热 

  新华网吉隆坡 7 月 18 日电(记者邱孝益)马来西亚柔佛州领导人阿都干尼 18 日在该州

举行的 会议上说，随着中国的国际地位日益提高，汉语在国际交流中变得越来越重

要，马来人应加 强汉语学习。 
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           阿都干尼指出，崛起的中国不但在本地区，而且在国际舞台上也扮演着重要的角

色。马中两 国在经贸等方面双边关系发展迅速，马来西亚各地正兴起学习汉语的热潮。

因此，马来人无 论从政或经商，掌握汉语无疑将占据优势，多方受益。  

         马来西亚是个多种族的国家，其中华人 500 多万，约占全国人口的 25%。马来西亚

第一 所华 文学校五福书院于 1819 年在北部的槟城成立，该国目前共有华文小学 1280 

多所，在校学生 约 63 万人;华文中学 60 所，在校学生约 6 万人;华文大专学院 3 所，学

生约 5000 人， 以及一 所刚刚成立的以华文教育为主的拉曼大学。    

简要回答下列问题： 

1. 课文第一、第二段介绍的是谁的看法？ 

2. 关于马来西亚人的介绍是什么？ 

 

阅读二： 

中国汉语水平考试首次在塞尔维亚举办 

     人民网贝尔格莱德 9 月 27 日电（记者 刘志海）中国汉语水平考试今天上午在贝

尔格莱德大学语言学院中文系举行。13 名考生参加了基础班考试，15 名考生参加了初

中班考试。考试由中国教育部和中国国家对外汉语教学领导小组办公室组织实施。 

     塞尔维亚的汉语教学已有十几年历史。这次汉语水平考试是在塞尔维亚、乃至在

整个前南斯拉夫地区首次举办的汉语水平考试。它不仅将促进塞尔维亚的汉语教学工

作，也必将推动和加强中国和塞尔维亚共 和国的文化交流与合作。 

简要回答下列问题： 

     3. 这次汉语水平考试是在什么地方举行的？ 

     4.我们是不是可以说这次考试说明了塞尔维亚汉语教学的开始？ 

 

……………………….. 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.0  

Câu 1 – 15 ANSWER: A 0.2  

II. Tự luận 7.0  

A.给下列动词搭配合适的词语 3.0  

1. 申报（海关、关税、税额） 0.6  

2. 选拔（人才、方式、程序） 0.6  

3. 试行（工作、草案、结果） 0.6  
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4. 缺乏（吸引力、维生素、蛋白质） 0.6  

5. 缴纳（学费、水费、电费） 0.6  

B.阅读并回答问题 4.0  

阅读一 
1. 马来西亚人的。 1.0  

2. 华人占全国人口的四分之一。 1.0  

阅读二 

3. 在贝尔格莱德大学语言学院中文系

举行。 

1.0  

4.不能，因为塞尔维亚的汉语教学已有

十几年历史。 

1.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024 

 Trưởng bộ môn  .                    Giảng viên ra đề    

            

                     TS.Mai Thu Hoài.                                                           TS.Mai Thu Hoài 

 


